
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 4 L2–3 · Unit 5 Things we can do L1 (tr. 30–35)

Tuần 7

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

ride a h rse ride a bi e play the pia o

play the guit r lemon de gr pes

Bài 2: Circle the correct answer

1. … you ride a bike? – Yes, I can. A Can B Do C Are

2. Can you play the guitar? – No, I … A can B can't C am
3. I can … the piano. A go B ride C play
4. What do you want to drink? – I want some …

A water B chips C grapes

Bài 3: Put the words in order

1. you Can a horse? ride

2. I Yes, can.

3. play I the piano. can

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. j (jam) → A water B juice C yes
2. w (water) → A jam B January C window

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Linh's birthday
Hello! I'm Linh. I'm ten years old. I can ride a bike, and I can play the piano. I can't play the guitar, but my
brother Quan can. My birthday is in April. At my birthday party, I play the piano for my friends. We eat
grapes and jam, and we drink juice. My friends say, 'Happy birthday!'

1. Linh can ride a bike. T F

2. Linh can play the guitar. T F

3. Her birthday is in March. T F

4. They drink juice at the party. T F

Bài 6: Let's write

Write about what you can do (3 sentences).
Can you ride a bike? Can you play the piano / the guitar? What can't you do?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 7

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

ride a horse ride a bike play the piano play the guitar lemonade grapes

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (Can) 2. B (can't) 3. C (play) 4. A (water)

Bài 3: Put the words in order

1. Can you ride a horse?
2. Yes, I can.
3. I can play the piano.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. B (juice) 2. C (window)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: I can ride a bike. I can play the guitar. I can't ride a horse.
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